
DANH SÁCH CÁC HỌC SINH DỰ KIẾN THAM DỰ ĐỘI DỰ TUYỂN 
HỘI THI TIN HỌC TRẺ CẤP TOÀN QUỐC - NĂM 2018 
1. Phần thi chung:

- Đội tuyển bảng A cấp Tiểu học: Gồm có 6 thí sinh.

	TT
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Lớp
	Trường Tiểu học
	Quận/huyện
	Số điện thoại liên hệ

	1
	Phan Minh
	Đan
	23/01/2007
	Đà Nẵng
	5/4
	Trần Cao Vân
	Thanh Khê
	0932558182

	2
	Phan Nhật 
	Duy
	30/6/2007
	Đà Nẵng
	5/1
	Lê Lai
	Hải Châu
	0985515444

	3
	Nguyễn Thị Kim 
	Loan
	27/02/2007
	Đà Nẵng
	5/5
	Huỳnh Ngọc Huệ
	Thanh Khê
	0989570129

	4
	Nguyễn Hữu Nhật 
	Quang
	16/01/2007
	Đà Nẵng
	5/13
	Phù Đổng
	Hải Châu
	0905 152 070

	5
	Nguyễn Văn Anh
	Khoa
	25/12/2006
	Đà Nẵng
	5/2
	Đoàn Thị Điểm
	Thanh Khê
	0933595229 

	6
	Lê Bá Anh 
	Phú
	17/3/2007
	Đà Nẵng
	5/5
	Huỳnh Ngọc Huệ
	Thanh Khê
	0988699809


- Đội tuyển bảng B cấp THCS: Gồm có 10 thí sinh.

	TT
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Lớp
	Trường THCS
	Quận/huyện
	Số điện thoại liên hệ

	1
	Nguyễn Trần Thế 
	Anh
	25/03/2003
	Đà Nẵng
	9/1
	THCS Lý Tự Trọng 
	 Sơn Trà
	

	2
	Phạm Trung
	Hiếu
	10/08/2003
	Đà Nẵng
	9/1
	THCS Lý Tự Trọng
	Sơn Trà
	

	3
	Phan Quang
	Hiếu
	09/10/2003
	Đà Nẵng
	9/2
	THCS, THPT  Nguyễn Khuyến
	 
	0913453162

	4
	Châu Diễm
	Hoàng
	28/10/2003
	Đà Nẵng
	9/1
	THCS Lý Tự Trọng
	Sơn Trà
	

	5
	Huỳnh Mai Cao
	Nhân
	02/10/2003
	Đà Nẵng
	9/1
	THCS Nguyễn Chí Thanh
	 Sơn Trà
	

	6
	Đinh Thành 
	Nhật
	19/12/2005
	Đà Nẵng
	7/2
	THCS, THPT  Nguyễn Khuyến
	
	0979700074

	7
	Nguyễn Trương Thanh
	Nhật
	10/4/2004
	Đà Nẵng
	8/8
	THCS Chu Văn An
	Thanh Khê
	0905356678

	8
	Lê Trần Thanh
	Toàn
	28/01/2005
	Đà Nẵng
	7/1
	THCS Nguyễn Văn Cừ
	Sơn Trà
	

	9
	Đỗ Thành 
	Trung
	19/04/2003
	Đà Nẵng
	9/4
	THCS, THPT  Nguyễn Khuyến
	
	0909509709

	10
	Đoàn Anh
	Khoa
	24/7/2003
	Đà Nẵng
	9/2
	THCS, THPT  Nguyễn Khuyến
	
	0979896099


- Đội tuyển bảng C cấp THPT: Gồm có 4 thí sinh.

	TT
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	Lớp
	Trường THPT
	Số điện thoại liên hệ

	1
	Nguyễn Đức Thanh
	Ngọc
	5/4/2001
	Đà Nẵng
	11/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	0923385414

	2
	Nguyễn Quốc 
	Tuấn
	14/1/2001
	Đà Nẵng
	11/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	01238761641

	3
	Nguyễn Mạnh
	Tân
	15/9/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	0898178999

	4
	Phan Đình
	Khôi
	23/12/2001
	Đà Nẵng
	11/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	01696156621 (mẹ)


2. Phần thi phần mềm sáng tạo:

- Đội tuyển bảng D2 cấp THCS: Gồm có 20 thí sinh.

	TT
	Tên Phần mềm
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	lớp
	TRƯỜNG
	Số điện thoại liên hệ

	1
	Bé học an toàn giao thông trên điện thoại di động
	Trịnh Nguyễn Hồng
	Minh
	16/01/2006
	Đà Nẵng
	6/4
	THCS, THPT Nguyễn Khuyến
	0914588355

	2
	
	Nguyễn Khánh
	Minh
	29/11/2006
	Đà Nẵng
	6/12
	THCS Nguyễn Huệ
	0934964717

	3
	BÉ HỌC TOÁN LỚP 1
	Nguyễn Thị Ngọc 
	Hòa
	20/4/2004
	Đà Nẵng
	8/3
	THCS Nguyễn Duy Hiệu, quận Thanh Khê
	0944 368 447

	4
	
	Nguyễn Anh 
	Khoa
	19/8/2005
	Đà Nẵng
	7/1
	
	0935367354

	5
	Du lịch Việt Nam
	Phan Thị Mỹ 
	Nhung
	22/02/2003
	Đà Nẵng
	9/1
	THCS Phan Bội Châu, quận Sơn Trà
	

	6
	
	Nguyễn Thị Quí
	Phương
	9/09/2003
	Đà Nẵng
	9/1
	THCS Phan Bội Châu, quận Sơn Trà
	

	7
	
	Phan Trần Nhật
	Hạ
	22/01/2003
	Đà Nẵng
	9/1
	
	

	8
	Giải pháp quản lý sổ liên lạc trực tuyến, trên nền Nukeviet
	Phạm Thảo
	Nguyên
	30/09/2005
	Đà Nẵng
	7/10
	THCS Nguyễn Lương Bằng, quận Liên Chiểu
	

	9
	Hệ thống quản trị học tập
	Nguyễn Hiền
	Thảo
	3/8/2004
	Đà Nẵng
	8/3
	THCS Đàm Quang Trung, quận Liên Chiểu
	

	10
	
	Nguyễn Thị Phương
	Thảo
	19/4/2004
	Đà Nẵng
	8/1
	
	

	11
	
	Vũ Trần Nam
	Khánh
	3/6/2004
	Đà Nẵng
	8/3
	
	

	12
	
	Lê Doãn
	Triết
	1/1/2004
	Đà Nẵng
	8/3
	
	

	13
	Hỗ trợ quản lý học đường
	Đặng Thành
	Vinh
	28/1/2003
	Đà Nẵng
	9/4
	THCS Nguyễn Văn Linh, quận Cẩm Lệ
	0905549925

	14
	Học và chơi cùng lịch sử 6
	Phùng Văn Hoài 
	Nam
	15/04/2006
	Đà Nẵng
	6/4
	THCS, THPT Nguyễn Khuyến
	0979843055

	15
	Kỹ Năng Đoàn Đội
	Trần Hồng
	Quân
	11/05/2005
	Đà Nẵng
	7/1
	THCS Lê Độ, quận Sơn Trà
	

	16
	
	Nguyên Nữ Khánh
	Ngọc
	16/10/2005
	Đà Nẵng
	7/2
	
	

	17
	
	Đặng Nguyễn Ngọc
	Toàn
	17/07/2004
	Đà Nẵng
	8/8
	
	

	18
	Mười vạn câu hỏi vì sao
	Văn Đức Trường
	Giang
	30/01/2005
	Đà Nẵng
	7/1
	THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà
	

	19
	Sáng tạo quản lý phần mền thư viện trong trường hoc
	Nguyễn Văn
	Trung
	17/08/2004
	Đà Nẵng
	8/8
	THCS Trần Hưng Đạo, quận Hải Châu
	0901142142

	20
	Web "Sự ô nhiễm của môi trường, nguyên nhân, ảnh hưởng và giải pháp"
	Huỳnh Thiên
	Bảo
	13/3/2006
	Đà Nẵng
	6/2
	THCS Trần Quý Cáp, quận Cẩm Lệ
	0915961700


.- Đội tuyển bảng D3 cấp THCS: Gồm có 6 thí sinh.

	tt
	Tên Phần mềm
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	lớp
	Nơi sinh
	Trường THPT
	Số điện thoại liên hệ

	1
	Bộ sản phẩm dạy học lập trình nhúng cho học sinh tiểu học và trung học
	Hồ Tuấn 
	Kiệt
	24/03/2000
	12/A5
	Đà Nẵng
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	0915894548

	2
	Công cụ hỗ trợ phân tích học sinh trên Facebook cho giáo viên
	Trịnh Đỗ Duy 
	Hưng
	21/09/2002
	10/3
	Đà Nẵng
	THPT Nguyễn Khuyến
	0913473358

	3
	
	Trần Đức
	Anh
	04/05/2002
	10/3
	Đà Nẵng
	THPT Nguyễn Khuyến
	0907886108

	4
	Phần mềm quản lý nhà hàng
	Nguyễn Phước Cẩm 
	Uyên
	11/11/2002
	10/2
	Đà Nẵng
	THPT Ngũ Hành Sơn
	0905671486 

0905242595

	5
	
	Trần Nguyễn Phương 
	Chi
	2/1/2002
	10/7
	Đà Nẵng
	
	

	6
	Website trao đổi, học tập giữa nhà trường, phụ huynh và học sinh
	Nguyễn Hoàng 
	Vũ
	02/02/2000
	12/12
	Đà Nẵng
	THPT Ông Ích Khiêm
	01266730945


3. Phần thi lập trình phần cứng:

- Đội tuyển bảng E2 cấp THCS: Gồm có 9 thí sinh.
	TT
	Tên Phần cứng
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	lớp
	TRƯỜNG THCS
	Số điện thoại liên hệ

	1
	Đèn học chống cận thị
	Đặng Xuân Minh 
	Hiếu
	12/3/2004
	Đà Nẵng
	8/8
	THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà
	

	2
	Hồ nuôi cá thông minh


	Hoàng Bảo 
	Lâm
	30/5/2004
	Đà Nẵng
	8/8
	THCS Nguyễn Văn Cừ, quận Sơn Trà
	

	3
	
	Trương Hoàng Thành
	 An
	9/12/2005
	Đà Nẵng
	7/1
	
	

	4
	
	Trần Quang 
	Huy
	6/6/2005
	Đà Nẵng
	7/1
	
	

	5
	
	Lê Nguyễn Vũ 
	Hoàng
	13/5/2005
	Đà Nẵng
	7/1
	
	

	6
	Thiết bị thống kê người hỗ trợ hoạt động kinh tế xã hội an ninh
	Phan Quang
	Minh
	06/6/2004
	Đà Nẵng
	8/3
	THCS, THPT Nguyễn Khuyến
	0988811316

	7
	
	Nguyễn Trần Thến
	Anh
	25/3/2003
	Đà Nẵng
	9/1
	THCS Lý Tự Trọng, quận Sơn Trà
	

	8
	Thùng rác thông minh
	Nguyễn Hữu Đăng 
	Nguyên
	10/9/2004
	Đà Nẵng
	7/1
	THCS Trần Đại Nghĩa, quận Ngũ Hành Sơn
	0935.750.056

	9
	
	Nguyễn Trần Ánh
	Dương
	25/6/2004
	Đà Nẵng
	8/1
	
	0906.730.972


- Đội tuyển bảng E3 cấp THPT: Gồm có 25 thí sinh.

	TT
	Tên Phần cứng
	Họ và tên học sinh
	Ngày sinh
	Nơi sinh
	lớp
	Trường
	Số điện thoại liên hệ

	1
	Bộ bàn ghế học tập thông minh 
	Đặng Lê Tường
	Vy
	27/8/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	0913994675

	2
	
	Phạm Nguyên Nam
	Khoa
	28/4/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	0915891900

	3
	
	Nguyễn Văn
	Nhân
	17/09/2001
	Đà Nẵng
	11/1
	THPT Trần Phú
	01207708265

	4
	Điều khiển thiết bị điện thông minh
	Ngô Đặng
	Đạo
	07/08/2001
	Đà Nẵng
	11/1
	THPT Trần Phú
	0905365918


	5
	Hệ thống cảnh báo lũ quét cho trẻ em vùng núi sử dụng năng lượng sạch
	Nguyễn Thị Minh
	Trang
	04/7/2001
	Đà Nẵng
	11/D1
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	01694375152
Phụ huynh:     0904076820

	6
	
	Trần Đình
	Duy
	04/7/2001
	Đà Nẵng
	11/2
	THPT Phan Châu Trinh
	0905933981

	7
	Máy nhắc nhở uống thuốc
	Huỳnh Văn Ngọc
	Sơn
	3/12/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	012202323431

	8
	
	Huỳnh Trung
	Nhật
	23/8/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	
	091 1845468‬

	9
	Quạt thông minh
	Lê Phú
	Thiện
	4/11/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	01224566917

	10
	
	Võ Minh
	Nhựt
	31/10/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	
	0905120429

	11
	Thiết bị cảm biến và chẩn đoán sức khỏe
	Nguyễn Thị 
	Xuân
	18/2/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	0965837969

	12
	
	Lương Minh 
	Triết
	16/2/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	
	0944133217

	13
	
	Đỗ Minh
	Huy
	28/10/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	
	01227918346

	14
	Thiết bị giám sát người già và trẻ em Ipsec
	Nguyễn Văn
	Hữu
	30/5/2001
	Đà Nẵng
	 11/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	0905334698

	15
	
	Huỳnh Tấn Duy
	Bảo
	26/2/2001
	Đà Nẵng
	11/D2
	
	

	16
	Thiết bị hỗ trợ học tập dành cho người  khiếm thị-BMW (Braille
Master Wheel)
	Phan Trung 
	Hiếu
	05/10/2001
	Quảng Ngãi
	11/A2
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	

	17
	
	Cù Đỗ Thanh
	Nhân
	01/06/2001
	Đà Nẵng
	11/A2
	
	

	18
	Thiết bị hỗ trợ học tập dành cho người khiếm thị
	Phan Đình 
	Khôi
	23/12/2001
	Đà Nẵng
	11/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	02363652015



	19
	
	Lê Viết 
	Cường
	11/08/2001
	Đà Nẵng
	11/A5
	
	01229130667

	20
	Thiết bị hỗ trợ nhận biết, định hướng và phân loại âm thanh dành cho người suy giảm thính lực
	Võ Thị Thanh
	Tuyền
	11/10/2000
	Đà Nẵng
	12/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	01205273918

	21
	
	Đặng Phước
	Minh 
	11/10/2000
	Đà Nẵng
	11/3
	THPT Phan Châu Trinh
	Phụ huynh:      0903572969

	22
	Máy xử lí nhà vệ sinh
	Nguyễn Minh
	Huy
	24/07/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	0917715457

	23
	
	Nguyễn Trần Duy
	Khang
	14/03/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	
	0946489161

	24
	Chuông cửa thông minh
	Nguyễn Đức
	Hoàng
	16/07/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	THPT chuyên Lê Quý Đôn
	0905910861

	25
	
	Phan Văn
	Hưng
	13/02/2002
	Đà Nẵng
	10/A5
	
	0932086487


Danh sách này có 80 học sinh tham dự đội dự tuyển Tin học trẻ cấp quốc gia./.
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